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1 Đặng Thị Ngư Tiến Phan 1 7 608 155.7 LUC 2 43 20 20

LUC 2 37 264.0

LUC 2 36 48.0

3 Vũ Xuân Chuyền Tiến Phan 2 7 507 45.2 LUC 2 38 96.0 45.2 45.2

4 Nguyễn Văn Mùi Tiến Phan 2 7 512 384.2 LUC 2 38 6.1 6.1

5 Nguyễn Việt Cường Tiến Phan 2 7 519 433 LUC 2 39 370.0 27.6 27.6

6 Nguyễn Văn Hợp Tiến Phan 2 7 514 161.8 LUC 2 39 240.0 32.6 32.6

7 Nguyễn Văn Yên Tiến Phan 2 7 549 223.7 LUC 2 40 2.1 2.1

0

33500 332
Dương Văn Bẩy

(GCN Dương Văn Nguyệt)
Tiến Phan 2

Ghi chúĐịa chỉChủ sử dụng đất

250.97

BẢNG THÔNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT NẰM TRONG CHỈ GIỚI THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ 

ÁN  CẢI TẠO, NÂNG CẤP TUYẾN ĐƢỜNG TỪ THỊ TRẤN NHÃ NAM ĐI THỊ TRẤN PHỒN XƢƠNG, HUYỆN TÂN YÊN                     

( đoạn qua thị trấn Nhã Nam, xã Tân Trung- đợt 1)
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(Kèm theo Quyết định số …….../QĐ-UBND ngày ……/11/2021 của UBND huyện Tân Yên)

THỊ TRẤN NHÃ NAM
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8 Nguyễn Văn Tĩnh Tiến Phan 2 7 546 207.1 LUC 2 40 25 25

9 Dương Văn Hảo Tiến Phan 2 7 550 176 LUC 2 40 51.0 57.7 57.7

10 Nguyễn Văn Nam Tiến Phan 2 7 573 358.2 LUC 2 41 336.0 4.3 4.3

11 Nguyễn Văn Tuấn Tiến Phan 2 7 610 178.3 LUC 2 43 19.2 19.2

12 Nguyễn Văn Quyết Tiến Phan 2 7 470 260.7 LUC 2 2 32.0 78.8 78.8

13 Lê Tiến Thế Cường Thịnh 7 599 473.3 LUC 2 43 454.0 76.2 76.2

14
Nguyễn Văn Tụ

Đào Thị Lý
Cường Thịnh 7 614 72.9 LUC 2 44 200.0 0.7 0.7

7 579 913.6 LUC 172 172

7 590 367.1 LUC 32 32

16 Nguyễn Thị Chính Tiến Điều 26 207 260.3 BHK 2 101 240.0 40.8 40.8

17
Thân Thị Sơn

(GCN Đỗ Viết Nghiêm)
Tiến Điều 26 1092 144.4 LUC 1 32 192.0 3.7 3.7

Nguyễn Văn Đoàn

Lê Thị Hường
1065.02(4)Cường Thịnh 4215
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II

Đội 7 52 426 421.6
MNC

(LUC)
91.4 91.4

Đội 7 52 425 264.3 LUC 54.4 54.4

Đội 7 52 375 858.8 LUC 142.5 142.5

Đội 7 52 372 509.6 LUC 83.4 83.4

19 9(1) 504.0

19 9(2) 384.0

Đội 7 52 373 906.3 LUC 19 11 306.0 121.5 121.5

Đội 7 52 277 469.3 LUC 19 12 404.0 55.5 55.5

       1,410.3     1,410.3           -   TỔNG

422 1177.1 LUC 184.6 184.6

13 225.0

19 10 1115.0

TÂN TRUNG

1 Phạm Đình Lợi

2 Nguyễn Bá Hiền

3
Phạm Đình Thắng

Nguyễn Thị Tuyến

Đội 7 52

19
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